
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  
 

1. Họ và tên: ĐỖ THỊ HẢI  

2. Năm sinh: 1982 3. Nam/Nữ: Nữ  

4. Học hàm: 
    Học vị: Tiến sỹ  

Năm được phong: 
Năm đạt học vị: 2018 

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: 

Khoa học Tự nhiên       
× 

Khoa học Kỹ thuật và Công 
nghệ   □ 

Khoa học Y dược  □ 

Khoa học Nông 
nghiệp □ 

Khoa học Xã hội và Nhân văn  □ 

6. Chức danh nghiên cứu:  
Chức vụ hiện nay: Giảng viên  

7. Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học Hồng Đức 

Điện thoại NR:                            ; CQ: 02373.910.027; Mobile: 0945556444 
E-mail: dothihai@hdu.edu.vn  

8. Cơ quan công tác:  

Tên cơ quan: Đại học Hồng Đức  
Tên người đứng đầu: TS. Hoàng Nam  
Địa chỉ cơ quan: 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá 
Điện thoại: (0237)3910222      ; Fax: (0237)3910475;  
Website: htttp://www.hdu.edu.vn 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành 
Năm tốt 
nghiệp 

Đai học 
 Đại học Sư phạm Hà 
Nội  

 Sinh học  2004 

Thạc sỹ 
 Đại học Sư phạm Hà 
Nội 

 Sinh thái học  2011 

Tiến sỹ 
Đại học Hamburg, 
CHLB Đức  

 Sinh thái thực 
vật 

 2018 

.....    
10. Trình độ ngoại ngữ:  
TT Tên ngoại ngữ Trình độ 
1. Tiếng Anh Chuyên gia  
   



11. Quá trình công tác 
Thời gian  
 

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 

 2005 - nay  Giảng viên  Sinh học  Đại học Hồng Đức  
        
        
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo 
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) 

TT 
Tên công trình 
(bài báo, công trình...) 

Là tác giả 
hoặc là đồng 
tác giả công 
trình 

Nơi công bố  
(tên tạp chí đã 
đăng/ nhà xuất bản) 

Năm 
công 
bố 

1 Tạp chí quốc tế       

  

 Top-down control of 
carbon sequestration: 
grazing affects microbial 
structure and function in 
salt marsh soils. 

 Đồng tác giả 

 Ecological  
Application 
27:1435–1450 

 

 2017 

  
 Origin of soil organic 
carbon in the topsoil of 
Wadden Sea salt marshes 

 Tác giả chính 
Marine Ecology 
Progress Series 
624:39-50 

 2019 

2 Tạp chí quốc gia       
          
          
3 Hội nghị quốc tế       
          
          
4 Sách chuyên khảo       
          
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo 
hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) 
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 
1     
2     
      
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn 
(nếu có) 
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian 
1       
2       
        



15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 
năm gần đây 

Tên đề tài, dự án, 
nhiệm vụ KH&CN 
đã chủ trì 

Thời gian  
(bắt đầu - kết 
thúc) 

Thuộc 
Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng 
(đã nghiệm thu-xếp 
loại, chưa nghiệm 
thu) 

 Interaction of Fish, 
Plants, Carbon and 
Sediment: 
Management and 
ecosystem functions 
of Wadden Sea Salt 
Marshes 

 2014-2017 
 Bauer-
Hollmann 
Stiftung 

 Đã nghiệm thu 

        
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng 
Năm tặng 
thưởng 

1     
2   
     
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư 
vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN 
cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm 
gần đây) 
TT Hình thức Hội đồng Số lần 
1     
2     
18. Cao học viên hoặc nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công(nếu 
có) 

TT Họ và tên 
Hướng dẫn hoặc 
đồng hướng dẫn 

Đơn vị công tác 

Năm 
bảo vệ 
thành 
công 

1         
2         
          

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 05 năm 2019 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Người khai 



(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

Đỗ Thị Hải 
 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 2 

ĐƠN VỊ: KHOA KHTN 

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CỦA TỈNH NĂM 2019 
 

 

TT Họ và Tên 
Năm 
sinh 

Học hàm, 
học vị 

Chuyên ngành đăng 
ký chuyên gia 

KH&CN 

Chức vụ, đơn 
vị công tác 

Điện thoại, email Ghi chú 

1 PGS. TS. Ngô Xuân 
Lương 

1971 PGS.TS Hóa học PTK (phụ 
trach) Khoa 
KHTN 

0916976556  

2 PGS. TS. Trần Thị 
Hải 

1982 PGS.TS Vật lý PTK - Khoa 
KHTN 

0915.017.980  

3 PGS. Hoàng Ngọc 
Thảo 

1979 PGS.TS Sinh học Khoa KHTN 0917754786  

4 Nguyễn Văn 
Lương 

1984 TS Toán học Khoa KHTN 0968151236  

5 Lê Xuân Dũng 1981 TS Toán học Khoa KHTN 0941001919  
6 Nguyễn Thị Thảo 1977 TS Vật lý Khoa KHTN 0912.957777  
7 Chu Văn Biên 1970 TS Vật lý Khoa KHTN 0915191900  
8 Nguyễn Thị Dung 1981 TS Vật lý Khoa KHTN 0941604555  
9 Lê Văn Hiệu 1984 TS Vật lý Khoa KHTN 0943193785  
10 Trịnh Thị Huấn 1978 TS Hóa học Khoa KHTN 0912958489  



11 Hoàng Thị Hương 
Thủy 

1977 TS Hóa học Khoa KHTN 0983253097  

12 Đỗ Thị Hải 1982 TS Sinh Học Khoa KHTN 0945556444  
13 Lê Đình Chắc  1973 TS Sinh Học Khoa KHTN 0912687379  
14  Đậu Quang Vinh 1980 TS Sinh Học Khoa KHTN 0906220680  
15 Lê Văn Trọng 1985 TS Sinh Học Khoa KHTN 0919850560  

 
 

Thanh Hóa, ngày……tháng…..năm 20.. 
     Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 
 
 
 


